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Lời nhận xét ………………………… 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

Giám thị 1 

Giám thị 2: 

Giám khảo  

 

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Câu 1:  

a. (M1-0,5 điểm) Số 115 đọc là:  

 A.Hai trăm mười năm  C. Hai trăm một lăm 

 B. Hai trăm mười lăm  D. Một trăm mười lăm 

b. (M2-0,5 điểm) Số liền sau của số 700 là: 

A. 708          B. 701 C.710

                 

          D. 711 

Câu 2: (M1-1 điểm)  

a. Số?                          1km  = ... m       

    A. 10m                B. 10 km             C. 1000 km                      D. 1000 

b Kết quả của phép tính 28cm +12cm =....cm 

A. 20cm                   B. 2dm               C. 40 cm   D. 40 

Câu 3: (1 điểm)   

a.(M1-0,5 điểm) Khúc gỗ có dạng  khối gì? 

A. Khối cầu C. Khối lập phương   

B. Khối trụ D. Khối hộp chữ nhật 

 

b. (M2- 0.5 điểm) Độ dài đường gấp khúc ABCDE là:  

     A. 20dm                                                                              B 

     B. 20                                                          A                                       E 

     C. 20 cm                                                         C                     

     D. 20 dm                                                                                    D         

II. TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu 4: (M2- 1 điểm): Đặt tính rồi tính 

a.406 +193 

………………… 

b. 56+28 

………………… 

c. 774 – 267 = 

………………… 

d. 627 - 336 

………………… 

6cm 

4cm 

7cm 

3cm 



…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 
 

Câu 5: (1 điểm) M2  a. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. 

             328 + 130 > 500                           1000 = 400 + 200 + 400 

Câu 6. (M2- 1điểm)  Điền số thích hợp  vào chỗ chấm: 

a. 85 -…… =   18  6 dm 2cm = ........ cm.                                      

b. 1 ngày  = ……….giờ  2 giờ = ........ phút. 

(M2-2điểm). Lớp 2A có 35  học sinh xếp đều vào 5 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu 

bạn? 
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Câu 8. (M3-2điểm). 

a. (M3-1điểm). Tìm hiệu của số lớn nhất có ba chữ số với số nhỏ nhất có hai chữ 

số? 

 

                                                     
 

 

 

 

 

                                                    
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
      b (M3-1 điểm):    

 

Hình trên có ...... đoạn thẳng  

Viết tên đoạn thẳng có trong hình 

.................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 


